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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (kèm theo Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày  02 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh), kết quả như sau:

I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết:

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND. Đến nay một số nội dung của Nghị định 92/2009/NĐ-CP; Nghị định 29/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, do đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết để thay thế Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND là cần thiết.

II. Một số vấn đề cụ thể:
1. Đề nghị UBND tỉnh giải trình rõ hơn các vấn đề sau đây để các vị đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, quyết định:

1.1. Điều 5 quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Ban Pháp chế nhận thấy quy định này là phù hợp đúng thẩm quyền và trách nhiệm của HĐND tỉnh quy định tại điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 34/2019/NĐ/CP; tuy nhiên, cần làm rõ thêm: Quy định mức bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày đã phù hợp và bảo đảm tính khả thi không, trong điều kiện các thôn, tổ dân phố chỉ được khoán kinh phí hoạt động và chi trả người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố là 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm.
1.2. Tại khoản 2 điều 6 dự thảo quy định quy định mức khoán kinh phí hoạt động và chi trả bồi dưỡng cho người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố là 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm. Ban nhận thấy, mức khoán này là chưa hợp lý. Lý do: Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 18.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm. Kinh phí này chỉ hỗ trợ hoạt động, chứ không chi trả thêm cho những người tham gia trực tiếp các công việc của thôn, tổ dân phố (như: Bí thư chi bộ, Thôn trưởng/Tổ trưởng dân phố, Công an viên, Thôn đội trưởng, Lực lượng bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế thôn, làng, tổ dân phố
). Tuy nhiên, dự thảo quy định khoán 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (tăng 2.000.000 đồng so với trước đây) vừa hỗ trợ cho hoạt động của thôn, tổ dân phố lại vừa chi tiền bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ thêm.

1.3. Chế độ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở dôi dư (Điều 7 Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết)


Ngày 01/7/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 8006/BTC-NSNN về việc chế độ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở dôi dư trong đó có đề nghị tỉnh cần xem xét lại việc đề xuất mức hỗ trợ mỗi năm bằng ½ hệ số mức phụ cấp hiện hưởng. Đề nghị cơ quan trình cần đánh giá, làm rõ thêm về khả năng ngân sách của tỉnh khi triển khai thực hiện nội dung này.
2. Về dự thảo Nghị quyết:
2.1. Về bố cục: Ban đề nghị quy định cụ thể các nội dung trong Nghị quyết, không ban hành Quy định kèm theo.
2.2. Tại Điều 2: đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung dự thảo những Nghị quyết hoặc một số nội dung Nghị quyết hết hiệu lực thi hành khi Nghị quyết này có hiệu lực
.
2.3. Về hiệu lực thi hành. Trong trường hợp HĐND tỉnh thống nhất quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thì đề nghị nội dung này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020.

3. Về dự thảo Quy định ban hành kèm theo:
3.1. Tại khoản 5 Điều 2 dự thảo
 đề nghị viết lại như sau cho phù hợp với 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/8/2020). Cụ thể là: “Đối với cấp xã loại 1, xã biên giới được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và giảm tương ứng 01 chức danh có cùng hệ số phụ cấp”.
3.2. Đề nghị bỏ khoản 6 Điều 2 dự thảo. Lý do: quy định như vậy là không cần thiết, vì tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 34 đã quy định “Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn”. 
3.3. Tại khoản 2 Điều 3 dự thảo: Đề nghị làm rõ mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 3% của cái gì?, có phải 3% mức lương cơ sở hay không?. Nếu là 3% mức lương cơ sở, thì đề nghị viết lại như sau: “Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cơ sở  đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.” 
3.4. Tại Điều 4 dự thảo, đề nghị: Bỏ khoản 1 Điều 4. Lý do: việc kiêm nhiệm đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 11 và khoản 3 Điều 12 Thông tư 13/2019/TT-BNV, do đó không cần thiết phải quy định lại nội dung này. Theo đó, đề nghị viết lại điều này như sau:

“Điều 4. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách.
“Người kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách  ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”
3.5. Điều 5 dự thảo: Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020) giao HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh Thôn đội trưởng nhưng không thấp hơn 745.000 đồng/tháng. Để Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành không phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, đồng thời có căn cứ chi trả phụ cấp cho chức danh Thôn đội trưởng, Ban pháp chế đề nghị bổ sung vào Điều 5 dự thảo quy định về phụ cấp đối với chức danh này theo đúng quy định của Nghị định 72/2020/NĐ-CP.
3.6. Điều 6 dự thảo, đề nghị: Biên tập lại tiêu đề cho bao quát nội dung của điều này. Cụ thể, viết lại như sau: “Điều 6. Mức khoán kinh phí hỗ trợ thêm cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố”.

3.7. Chỉnh sửa lại chức danh “Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự xã” trong dự thảo thành “Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã” để phù hợp với quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019.
III. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
IV. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 

Dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.


Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:                                                                             
- TT.HĐND tỉnh;                                                                                      

- UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- Lưu VT.
	TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN
Đã ký
Thái Văn Ngọc


� Nghị quyết 04/NQ-HĐND quy định: Công an viên ở thôn (phụ cấp 0,8); Thôn đội trưởng (phụ cấp 0,5); Nhân viên y tế thôn, làng (Phụ cấp 0,5 đối với nhân viên ở thôn, làng ở xã đặc biệt khó khăn; 0,3 đối với nhân viên ở thôn làng còn lại và 0,2 đối với nhân viên ở các Tổ dân phố); Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố (Phụ cấp 0,4); Tổ phó Bảo vệ dân phố hưởng (phụ cấp 0,3); Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố (phụ cấp 0,2).


�Ví dụ: Điểm 4.1, Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011;  Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND quy định về số lượng Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã tại xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh….





� Dự thảo quy định: “Đội với cấp xã trọng điểm về quốc phòng – An ninh và cấp xã loại 1, loại 2: tùy tình hình và nhu cầu thực tế được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách với chức danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã….”


�khoản 6 Điều 2 dự thảo quy định “các địa phương khi thay đổi về phân loại đơn vị hành chính thì số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố thực hiện theo quyết định phân loại đơn vị hành chính mới”. 
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